Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Thường Xuân
- Tên dự toán mua sắm: Mua bóng phát tia X và sửa chữa hệ thống máy chụp cắt lớp CT Scanner 
- Tên gói thầu: Mua bóng phát tia X và sửa chữa hệ thống máy chụp cắt lớp CT Scanner
- Nguồn vốn: Nguồn quỹ Bảo hiểm y tế, nguồn thu từ các dịch vụ y tế và các nguồn vốn hợp pháp khác của Bệnh viện đa khoa Thường Xuân.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

1.2. Yêu cầu kỹ thuật

Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy, nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Trong trường hợp đó, nhà thầu phải giải trình, chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT.
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	Bóng dùng cho máy chụp cắt lớp vi tính
	1. Yêu cầu chung

- Tương thích với hệ thống máy CT Scanner, model: Access CT, Hãng/nước SX: Philips/ Trung Quốc

- Bóng phát tia: 01 Bộ
- Thiết bị làm mát: 01 Cái

- Hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 Bộ

2. Đặc tính thông số kỹ thuật

- Đường kính tấm bia: 140 mm

· Dung lượng trữ nhiệt ≥ 3,5 MHU
· Điện áp bóng danh định 140 kV
· Công suất đầu vào Anode CT danh định
+ Tiêu điểm nhỏ: ≥ 28 kW @ 4.0 giây
+ Tiêu điểm lớn: ≥ 42 kW @ 4.0 giây

· Giá trị tiêu điểm danh định

+ Tiêu điểm nhỏ: 0,4 x 0,7
+ Tiêu điểm lớn: 0,6 x 1,3

· Công suất đầu vào liên tục danh định ≥ 3.5 kW

· Lọc vốn có tối thiểu ≥ 2.5 mmAl
· Tổng độ lọc tối thiểu ≥ 2.5 mmAl
· Bức xạ rò rỉ ≤ 0.8 mGy/h (25 mA, 140 kV)
· Cực của kết nối điện cao áp Cathode -70kV, Anode +70kV
· Công suất đầu vào anode liên tục ≥ 3.0 kW
· Góc bia Anode: 7°
· Môi chất làm mát Dầu cách điện
· Điều kiện làm mát
+ Chất lỏng làm mát: Diala S4 ZX-I

+ Phạm vi cho phép của giá trị dòng chảy: 0,45-0,1 m3/h

+ Áp suất đầu vào: 25-45 kPa

· Vật liệu mục tiêu: Rhenium, vonfram, hợp kim molybdenum, than chì
· Độ ồn tối đa: 70 dB (A)
· Chỉ số công suất quét CT danh định
+ Tiêu điểm nhỏ: ≥ 25 kW

+ Tiêu điểm lớn: ≥ 38 kW

· Khoảng cách từ tiêu điểm đến cửa sổ phát tia: 62±3 mm
· Thông số điều khiển của stato
+ Điện áp tối đa cho phép: 470V trong 10 giây

+ Tốc độ quay tối thiểu: ≥ 7000 vòng/ phút

+ Tần số khởi động: 120 Hz

+ Điện áp vận hành: 140V

+ Dòng điện vận hành: 3A

· Điều kiện vận chuyển và lưu trữ
+ Nhiệt độ môi trường: ≤ -20 °C ~ ≥ +55 °C

+ Độ ẩm tương đối: ≤ 10 % ~ ≥ 93 %

+ Áp suất khí quyển: ≤ 700 hPa ~ ≥ 1060 hPa

· Điều kiện vận hành
+ Nhiệt độ môi trường: ≤ +10 °C ~ ≥ +40 °C

+ Độ ẩm tương đối: ≤ 30% ~ ≥ 75%

+ Áp suất khí quyển: ≤ 700 hPa ~ ≥ 1060 hPa

3. Yêu cầu khác:

+ Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng hoặc ≥ 200.000 scan seconds (tùy điều kiện nào đến trước)

· + Dịch vụ sau bán hàng: Cam kết cung cấp linh kiện, phụ tùng thay thế trong thời gian tối thiểu  08 năm kể từ thời điểm bàn giao.
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	Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống máy chụp cắt lớp CT Scanner
	- Kiểm tra tình trạng, xác định lỗi chính xác của hệ thống máy

- Sửa chữa, khắc phục lỗi khối HV Tank bị hụt dầu cách điện

- Sửa chữa/thay thế các chổi tín hiệu bị lỗi

- Bảo trì nhân công toàn hệ thống máy CT

- Hiệu chỉnh kỹ thuật cho toàn bộ hệ thống thiết bị

- Đảm bảo hệ thống máy hoạt động được sau khi sửa chữa, bảo dưỡng
	Lần
	1


1.3. Các yêu cầu khác: Hàng hóa mới 100%   và sản xuất từ năm 2025 trở về sau

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ
Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: 
Chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:
1

